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PHẦN I: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. (12 câu; 3 điểm).
  HS trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi HS chỉ chọn 1 phương án.  
Câu 1. Trong những nguyên tử sau đây, cặp nguyên tử nào không phải đồng vị của nhau?
[bookmark: _Hlk106212100]	A.  và .	B.  và	C.  và .	D.  và

Câu 2. Nguyên tử iron(sắt) có kí hiệu . Cho các phát biểu sau:
(a) Nguyên tử của nguyên tố iron có 6 electron ở lớp ngoài cùng.
(b) Hạt nhân nguyên tử iron có 30 neutron.
(c) Iron là một nguyên tố kim loại.		
(d) Electron có mức năng lượng cao nhất của iron thuộc phân lớp 3d.
Trong các phát biểu trên, số lượng phát biểu đúng là
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
[bookmark: _Hlk216512856][bookmark: _Hlk216512896]Câu 3. Trong tự nhiên, bromine có hai đồng vị bền là  và . Phần trăm số nguyên tử của đồng vị  là 55%. Xác định nguyên tử khối trung bình của bromine.
	A. 35.	B. 80,0.	C. 80,1.	D. 79,9.
Câu 4. Cho các nguyên tố sau: X (Z = 3), Y (Z = 7), M (Z = 19), T (Z = 12). Các nguyên tố nào sau đây thuộc cùng một chu kì?
	A. Y và M.	B. X và T.	C. X và Y.	D. M và T.
Câu 5. Loại hạt nào được tìm thấy trong hạt nhân và mang điện tích dương?
	A. Electron.	B. Proton.	C. Neutron.	D. Photon.
Câu 6. Orbital p có dạng
	A. hình số tám nổi.	B. hình bầu dục.	C. hình cầu.	D. hình tròn.
Câu 7. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, đại lượng nào của các nguyên tố nhóm A không biến đổi tuần hoàn?
	A. Độ âm điện.               	B. Bán kính nguyên tử.	
	C. Khối lượng nguyên tử.	D. Tính kim loại.
Câu 8. Trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, số chu kì lớn là
	A. 3.	B. 2.	C. 4.	D. 7.
Câu 9. Cho các nguyên tố sau: Li, Na, K, Cs. Nguyên tố có tính kim loại yếu nhất là
	A. Li (Z = 3).	B. Cs (Z = 55).	C. Na (Z = 11).	D. K (Z = 19).
Câu 10. Nội dung nào dưới đây không phải là đối tượng nghiên cứu của hóa học?
	A. Các dạng vận động của vật chất và năng lượng.
	B. Tính chất và sự biến đổi của chất.
	C. Ứng dụng của chất trong đời sống và sản xuất.
	D. Thành phần, cấu trúc của chất.
Câu 11. Vào năm 1897, nhà bác học nào đã phát hiện ra sự tồn tại của các hạt electron khi nghiên cứu hiện tượng phóng điện trong chân không?
	A. J. Chadwick (Chat-uých).	B. Newton (Niu-tơn).
	C. Rutherford (Rơ-dơ-pho).	D. J.J. Thomson (Tôm-xơn).
Câu 12. Nguyên tố R thuộc nhóm VA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Trong oxide mà R có hoá trị cao nhất thì oxygen chiếm 74,07% về khối lượng. Xác định nguyên tố R.(Biết MO=16) 
	A. S(M=32).	B. As(M=75).	C. P(M=31).	D. N(M=14).
[bookmark: _Hlk212127485][bookmark: _Hlk216599881]
[bookmark: _Hlk216612850]

PHẦN II: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.  (2 câu; 2 điểm).  
HS trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, HS chọn đúng hoặc sai.
 Câu 1. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử của nguyên tố X có 4 electron ở lớp thứ 2 và Y  có cấu hình electron là[Ar]3d34s2.
	a. Số electron của nguyên tử X, Y lần lượt là 14 và 23.
	b. X và Y đều là nguyên tố phi kim. 
	c. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử X hai electron độc thân. 
	d. X và Y đều thuộc loại nguyên tố s.
[bookmark: _Hlk216516671]Câu 2. Nguyên tố R thuộc chu kì 3, nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
	a. Lớp ngoài cùng của nguyên tử R có 3 electron.
	b. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố R ở ô số 17. 
	c. Trong chu kỳ 3, R là nguyên tố có tính phi kim mạnh nhất.
	d. Hydroxide tương ứng với hóa trị cao nhất của R có công thức H2RO3 và là một acid mạnh.
PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM YÊU CẦU TRẢ LỜI NGẮN. (4 câu; 2 điểm).
HS trả lời từ câu 1 đến câu 4.
[bookmark: _Hlk212401112][bookmark: _Hlk212324186]Câu 1. Fluorine và hợp chất của nó được sử dụng làm chất chống sâu răng, chất cách điện, chất làm lạnh, vật liệu chống dính, … Nguyên tử fluorine chứa 9 electron, 9 proton và 10 neutron. Số khối của fluorine là bao nhiêu?
Câu 2. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, chu kì 5 có bao nhiêu nguyên tố? 
[bookmark: _Hlk106284220]Câu 3. Nguyên tử của nguyên tố potassium có 19 electron. Ở trạng thái cơ bản, potassium có bao nhiêu orbital (AO) chứa electron?
Câu 4. Nguyên tố X thuộc chu kì 2, nhóm IVA. Tổng số hạt mang điện có trong nguyên tử X là bao nhiêu?
PHẦN IV. TỰ LUẬN. (2 câu; 3 điểm).
[bookmark: _Hlk216598155] Câu 1. (2 điểm) Phosphorus là một vi chất quan trọng, cần thiết cho nhiều chức năng thiết yếu của cơ thể như hình thành xương chắc khỏe và chuyển hóa năng lượng. Cho kí hiệu nguyên tử của nguyên tố phosphorus là .  
a/Viết cấu hình electron nguyên tử phosphorus.
b/ Xác định vị trí  của phosphorus trong bảng tuần hoàn (ô nguyên tố, chu kì, nhóm).
c/ Nêu tính chất của nguyên tố phosphorus.
d/ Viết công thức oxide, hydroxide tương ứng với hóa trị cao nhất của phosphorus và cho biết oxide, hydroxide đó có tính acid hay base.  
e/ So sánh tính phi kim của phosphorus và fluorine (Z=9), giải thích.
[bookmark: _Hlk216551276]Câu 2: (1 điểm)  Hòa tan hoàn toàn 3,45 gam kim loại X thuộc nhóm IA trong 100 mL H2O 
(D = 1g/mL). Sau khi phản ứng kết thúc thu được 103,3 gam dung dịch Y chứa hydroxide của X. 
          a/ Xác định kim loại X. 
	      b/ Để trung hòa 103,3 gam dung dịch Y cần bao nhiêu lít dung dịch HCl 0,35M.
(Cho M của Li=7, Na=23, K=39, Rb=85)
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